
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHU VỰC LONG THÀNH  
    

DANH SÁCH  ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

 1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG THÀNH  

 2. Địa chỉ: khu phố Phước Hải, phường Long Thành, Thành phố  Đồng Nai   

 3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h các ngày trong tuần   

 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

- ĐIỀU CHỈNH:   

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 
nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở  khám bệnh, 
chữa bệnh (cũ)

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở  

khám bệnh, chữa bệnh
 ( điều chỉnh)

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 
đăng ký 
tại cơ sở 

khám 
bệnh, chữa 
bệnh khác 
(nếu có).

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nguyễn Hoài

Số:0009577/ĐNAI-
CCHN

Số: 118/QĐ-SYT
Ngày 24/01/2018

Khám bệnh, chữa 
bệnh Y học Cổ 

Truyền
 - Bổ sung vật lý 
trị liệu - phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 
11h30; Chiều 13h 

-16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Bác sĩ
Phụ trách chuyên 

môn khoa Phục hồi 
chức năng.

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền.
 Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

 Vật lý trị liệu - phục 
hồi chức năng



2 Nguyễn Thị Vân Anh Số:012662/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh

 Y học cổ truyền 

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Bác sĩ
Khoa Y học cổ truyền
Khám bệnh, chữa bệnh 
Bằng Y học cổ truyền

3 Nguyễn Thị Thu

Số: 006365/ĐNAI-
CCHN

Số: 540/QĐ-SYT
ngày 29/05/2017

Điều dưỡng
Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005.

  Bổ sung kỹ thuật 
vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức 

năng

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Điều dưỡng
Khoa Phục hồi chức 

năng
Thực hiện kỹ thuật

Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng

4 Đặng Thị Thủy

Số: 005786/ĐNAI-
CCHN

Số: 539/QĐ-SYT
ngày22/5/2017

Điều dưỡng
Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005.
Bổ sung kỹ thuật 
vật lý trị liệu  - 
phục hồi chức 

năng

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Điều dưỡng
Khoa Phục hồi chức 

năng
Thực hiện kỹ thuật

Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng

5 Phùng Vũ Phương 
Linh

Số: 012057/ĐNAI - 
CCHN

Kỹ thuật vật lý trị 
liệu - Phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hổi chức 

năng
Thực hiện kỹ thuật

Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng.



6 Đỗ Nhật Quang Số:009980/ĐNAI-
CCHN

Kỹ thuật Phục hồi 
chức năng

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hổi chức 

năng
Thực hiện kỹ thuật

Phục hồi chức năng.

7 Lê Thanh Lưu Số:014301/ĐNAI-
CCHN

Kỹ thuật viên
Vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức 

năng

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hổi chức 

năng
Thực hiện kỹ thuật

Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng.

8 Lê Thị Huyền Trang Số: 013069/ĐNAI-
CCHN

Kỹ thuật viên 
Vật lý trị liệu - 

Phụ hồi chức năng

Sáng 7h00 - 11h30;
 Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hổi chức 

năng
Thực hiện kỹ thuật

Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng.

9 Cao Nhật Hà Số: 013720/ĐNAI-
CCHN

Kỹ thuật viên
Vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức 

năng

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hổi chức 

năng
Thực hiện kỹ thuật

Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng.

10 Phạm Đức Huy Số:014302/ĐNAI-
CCHN

Kỹ thuật viên
Vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức 

năng

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hổi chức 

năng
Thực hiện kỹ thuật

Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng.



11 Bùi Công Thành 015643/ĐNAI-
GPHN

Kỹ thuật Vật lý trị 
liệu - Phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Kỹ thuật viên
Khoa Phục hổi chức 

năng
Thực hiện kỹ thuật

Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng.

12 Nguyễn Thị Ngọc 
Nương

Số: 005743/ĐNAI-
CCHN

Quyết định 
Số 43/QĐ-BV

Điều dưỡng 
Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005.
Quyết định thực 

hiện kỹ thuật 
chuyên khoa Phục 

hồi chức năng.

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30
từ thứ hai đến thứ 

sáu

Sáng 7h00 - 11h30; 
Chiều 13h -16h30

từ thứ hai đến thứ sáu
Thứ 7 và chủ nhật: 
Sáng 7h00 - 11h30

Điều dưỡng
Khoa Phục hổi chức 

năng
Thực kỹ thuật chuyên 
khoa Phục hồi chức 

năng

Ghi chú:         
Ngoài thời gian làm việc như trên, các Bác sĩ nhân viên y tế sẽ tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công của Bệnh viện.
Bệnh viện sẽ bố trí thời gian nghỉ cho người hành nghề, đảm bảo thời gian làm việc theo Bộ luật Lao động.

  Long Thành, ngày  19 tháng 8 năm 2026    
  Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh    
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)    
         

GIÁM ĐỐC    
   BS.CKII. Nguyễn Đình Hùng    
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